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THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và 
phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí  

dựa vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 
 

 
Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội; 

Thực hiện Quyết định số 1215/QĐ-TTg ngày 22/7/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, 
người rối nhiễu tâm trí giai đoạn 2011 - 2020. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban 
hành Thông tư liên tịch quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án trợ 
giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa 
vào cộng đồng giai đoạn 2011 - 2020 (sau đây gọi tắt là Đề án).  

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng 

1. Thông tư áp dụng đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có sử dụng 
nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách nhà nước để thực hiện các hoạt động của Đề án. 

2. Trường hợp Đề án sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển, vốn viện trợ không 
hoàn lại thì thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của nhà tài trợ 
hướng dẫn riêng cho các nguồn vốn này. 
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Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện 

1. Ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán chi ngân sách của các Bộ, ngành, 
địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn 
Luật, cụ thể: 

a) Ngân sách Trung ương: 

- Bảo đảm kinh phí thực hiện các hoạt động của Đề án thuộc nhiệm vụ của các 
Bộ, cơ quan Trung ương; 

- Hỗ trợ có mục tiêu cho một số địa phương nâng cấp, mở rộng, nâng công 
suất và mua sắm trang thiết bị, đồ dùng cần thiết phục vụ các hoạt động chăm sóc 
và phục hồi chức năng cho người tâm thần; xây dựng thí điểm mô hình cơ sở 
phòng và trị liệu cho người rối nhiễu tâm trí theo Đề án được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt. 

- Hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách 
trung ương để thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức 
năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng. 

+ Truyền thông, nâng cao nhận thức về trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và 
toàn xã hội về chăm sóc và phục hồi chức năng; nâng cao kiến thức, kỹ năng trợ 
giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa 
vào cộng đồng. 

b) Ngân sách địa phương chủ động bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị ở 
địa phương thực hiện các hoạt động của Đề án quy định tại Quyết định số 
1215/QĐ-TTg theo quy định của pháp luật hiện hành về phân cấp ngân sách nhà 
nước và quy định tại Điều 3 của Thông tư này. 

2. Nguồn vốn viện trợ của các tổ chức quốc tế (nếu có) cho các hoạt động của 
Đề án. 

3. Đóng góp của gia đình người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần. Đối tượng 
thu, nội dung thu và mức thu do Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương quy định cụ thể. 

Điều 3. Nội dung và mức chi cho các hoạt động của Đề án 

1. Chi hỗ trợ cơ sở vật chất và trang thiết bị cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm 
sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo xã 
hội thuộc ngân sách trung ương: 

a) Tùy theo yêu cầu, điều kiện cụ thể và khả năng của ngân sách địa phương, 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi 
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chung là cấp tỉnh) phê duyệt Dự án xây dựng mới hoặc nâng cấp, mở rộng cơ sở 
bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần (sau khi có ý 
kiến thống nhất bằng văn bản của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

b) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế quy 
định chuẩn trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và 
phục hồi chức năng cho người tâm thần.  

c) Bảo đảm kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội để mua sắm trang thiết bị chuyên môn phục vụ cho hoạt động chăm sóc, trị 
liệu, phục hồi chức năng cho người tâm thần đối với Dự án xây dựng mới cơ sở 
bảo trợ xã hội khu vực đã hoàn thành. 

d) Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để nâng cấp, mở rộng, nâng 
công suất và mua sắm trang thiết bị chuyên môn cho các cơ sở bảo trợ xã hội chăm 
sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần. Mức hỗ trợ như sau: 

+ Tối đa 10.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án nâng cấp, mở rộng, nâng công 
suất cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần từ 
300 lên 500 đối tượng.  

+ Tối đa 5.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên 
môn và đồ dùng ban đầu cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc và phục hồi chức năng cho 
người tâm thần xây dựng mới đã hoàn thành. 

+ Tối đa 2.000 triệu đồng/cơ sở đối với Dự án mua sắm trang thiết bị chuyên môn 
cơ sở bảo trợ xã hội chăm sóc, phục hồi chức năng luân phiên cho người tâm thần. 

2. Chi phát triển nguồn nhân lực làm công tác trợ giúp xã hội và phục hồi chức 
năng cho người rối nhiễu tâm trí, người tâm thần dựa vào cộng đồng: 

2.1. Chi đào tạo, tập huấn cho cán bộ, nhân viên và cộng tác viên trong lĩnh 
vực chăm sóc sức khỏe tâm thần; nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên của các cơ 
sở đào tạo và tập huấn cho gia đình đối tượng về kỹ năng, phương pháp chăm sóc 
và phục hồi chức năng cho người tâm thần. 

a) Nội dung và mức chi đào tạo, tập huấn thực hiện theo Thông tư số 
139/2010/TT-BTC ngày 21/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, 
quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi 
dưỡng cán bộ, công chức và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

b) Chi biên soạn tài liệu tập huấn. Mức chi 70.000 đồng/trang chuẩn. 

c) Cơ sở đào tạo hoặc các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ mở lớp đào tạo, 
tập huấn từ nguồn kinh phí của Đề án được chi hỗ trợ cho cộng tác viên, gia đình 
đối tượng trong những ngày đào tạo, tập huấn tập trung. Nội dung hỗ trợ gồm: 
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- Chi phí đi lại từ nơi cư trú đến nơi học tập (một lượt đi và về); 

- Chi hỗ trợ tiền thuê chỗ nghỉ (trường hợp cơ sở đào tạo không có điều kiện 
bố trí chỗ nghỉ cho học viên mà phải đi thuê); 

- Hỗ trợ tiền ăn, tiền giải khát giữa giờ.  

Mức chi thực hiện theo quy định tại Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 
06/7/2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các 
hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi 
tắt là Thông tư số 97/2010/TT-BTC). 

2.2. Chi hỗ trợ các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo 
công tác xã hội trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần và phục hồi chức năng 
cho người tâm thần. Nội dung và mức chi áp dụng theo quy định xây dựng giáo 
trình cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng tại Thông tư số 123/2009/TT-BTC 
ngày 17/6/2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương 
trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành 
đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp.  

3. Chi hỗ trợ xây dựng thí điểm cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí từ 
nguồn vốn sự nghiệp đảm bảo xã hội thuộc ngân sách trung ương: 

a) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế ban 
hành chuẩn trang thiết bị phù hợp với quy mô của cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu 
tâm trí.  

b) Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách cơ sở 
bảo trợ xã hội trực thuộc Bộ và danh sách cơ sở bảo trợ xã hội địa phương xây 
dựng Đề án thí điểm cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Số lượng mô hình cơ 
sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí được hỗ trợ xây dựng thí điểm giai đoạn 
2011 - 2015 tối thiểu là 10 mô hình. 

c) Bố trí kinh phí trong dự toán chi của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
để thực hiện xây dựng thí điểm đối với cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí: 

- Chi nghiên cứu ban hành tiêu chí, điều kiện của mô hình điểm cơ sở phòng 
và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Nội dung và mức chi thực hiện theo các quy định hiện 
hành của Nhà nước.  

- Hỗ trợ sửa chữa, cải tạo và mua sắm trang thiết bị chuyên môn đồ dùng cần 
thiết phục vụ hoạt động cơ sở phòng và trị liệu rối nhiếu tâm trí thuộc Bộ. 

d) Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương để sửa chữa, cải tạo và mua 
sắm trang thiết bị chuyên môn, đồ dùng cần thiết phục vụ hoạt động của mô hình 
cơ sở phòng và trị liệu rối nhiễu tâm trí. Mức hỗ trợ tối đa 3.000 triệu đồng/cơ sở. 


